
Tờ Thửa Lô số

I Xã Nghĩa Lâm 04 510,0         1.122.000.000      2.563.000.000 

1 Lại Thị Điệp 3 58 1 135,0            297.000.000         605.000.000 

2 Nguyễn Thị Hoa 3 74 2 125,0            275.000.000         627.000.000 

3 Nguyễn Văn Quý 3 74 3 125,0            275.000.000         650.000.000 

4 Trần Văn Kiển 3 74 4 125,0            275.000.000         681.000.000 

II Xã Nghĩa Bình 03 333,0         2.098.000.000      3.902.900.000 

1 Hà Văn Lệ 6 206 1 133,0            798.000.000      1.303.900.000 

2 Bùi Quang Thanh 1 166 2 100,0            650.000.000      1.298.000.000 

3 Nguyễn Thế Anh 1 166 3 100,0            650.000.000      1.301.000.000 

III Thị trấn Liễu Đề 16 1.571,6        13.335.300.000    30.375.800.000 

1 Nguyễn Ngọc Tĩnh 24 28 1 98,6         1.183.200.000      2.501.000.000 

2 Nguyễn Huy Hoàng 24 28 2 96,6         1.159.200.000      2.701.000.000 

3 Nguyễn Ngọc Anh 24 28 3 88,2            705.600.000      2.008.800.000 

4 Vũ Văn Tâm 24 28 4 88,2            705.600.000      1.930.000.000 

5 Vũ Văn Tâm 24 28 5 88,2            705.600.000      1.890.000.000 

6 Nguyễn Công Quyết 24 28 6 88,2            705.600.000      1.880.000.000 

7 Hoàng Văn Nghị 24 28 7 108,5         1.302.000.000      2.496.000.000 

8 Trần Phúc Hậu 24 28 8 104,5         1.254.000.000      2.455.000.000 

9 Lê Bá Hòa 24 28 9 91,0            728.000.000      1.880.000.000 

10 Ngô Thị Yến 24 28 10 88,0            704.000.000      1.705.000.000 

11 Nguyễn Văn Thiết 24 28 11 85,0            680.000.000      1.606.000.000 

12 Nguyễn Công Quyết 24 28 12 82,0            656.000.000      1.566.000.000 

13 Nguyễn Thị Yến 11 29 13 87,0            696.000.000      1.405.000.000 

14 Nguyễn Huy Hoàng 11 29 14 87,5            700.000.000      1.488.000.000 

15 Hoàng Văn Nghị 20 67 15 146,0            730.000.000      1.396.000.000 

16 Lương Xuân Khương 20 67 16 144,1            720.500.000      1.468.000.000 

IV Xã Nghĩa Châu 08 784,0       3.693.600.000      7.555.000.000   

1 Phạm Văn Chiến 3 204 1 96,0            528.000.000         861.000.000 

2 Đồng Văn Hoàng 3 204 2 110,0            605.000.000      1.006.000.000 

3 Chu Thị Hằng 3 204 3 110,0            605.000.000      1.188.000.000 

4 Vũ Văn Hoan 3 204 4 110,0            605.000.000      1.012.000.000 

5 Phạm Văn Quý 2 230;231 5 80,0            344.000.000         968.000.000 

6 Hoàng Văn Cần 2 230;231 6 80,0            344.000.000         900.000.000 

7 Nguyễn Văn Được 2 230;231 7 80,0            344.000.000      1.070.000.000 

8 Đoàn Thị Thu 2 231 8 118,0            318.600.000         550.000.000 

TỔNG CỘNG 31 3.198,6        20.248.900.000    44.396.700.000 

Phụ lục II

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở 

TẠI 04 XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Họ và tên 

người trúng đấu giá

Vị trí theo BĐQH  Diện 

tích (m2) 

 Số tiền theo giá 

khởi điểm (đồng) 

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 
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